PHÒNG GD – ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                                                 TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT                                    HƯỚNG DẪN CHẤM 
       Đề chính thức                                                       BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
                                                                                              MÔN: CÔNG NGHỆ 7
                                                                                               Năm học 2020 – 2021
                                                                                              ( Ngày kiểm tra: 21/12/2020
	I. TRẮC NGHIỆM ( 3điểm)
  0,25 đ/ câu đúng

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	B
	D
	A
	D
	A
	C
	A
	C
	D
	A




	


II. TỰ LUẬN ( 7 Điểm)
Bài 1: ( 3 điểm)
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	 - Căn cứ vào thời kì bón chia ra bón lót và bón thúc.
	3 điểm
( 0,5 điểm/ 
1 ý đúng)

	             + Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng.
	

	             + Bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây.
	

	- Căn cứ vào hình thức bón chia ra các cách: bón vãi, bón theo hàng, bón theo hốc hoặc phun trên lá.
	

	  - Phân hoá học để trong bao ni lông, nơi cao ráo, không để lẫn các loại phân với nhau.
	

	- Phân chuồng lấy ra ủ thành đống.
	


Bài 2: ( 2 điểm)
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1.Vai trò của  giống câytrồng : 
+Làm tăng năng suất cây trồng
+Tăng năng suất chất lượng nông sản
+Tăng vụ trồng trọt trong năm
+Làm thay đổi cơ cấu cây trồng

	
1 điểm
( 0,25đ/ 1 ý đúng)

	2.Tiêu chí của giống cây trồng: 
+Sinh trưởng tốt trong điều kiện đất đai khí hậu canh tác của địa phương khác
+Có năng suất cao và ổn đinh
+Chống chịu được sâu bệnh
+Có chất lượng tốt

	

1 điểm
( 0,25đ/ 1 ý đúng)


Bài 3: ( 2 điểm)
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	+Hạt giống phải chuẩn: khô, mẩy, không lẫn tạp, tỉ lệ hạt lép thấp, không bị sâu bệnh
+Nơi bảo quản phải có nhiệt độ và độ ẩm không khí thấp, phải kín để tránh chim, chuột và côn trùng phá hoại
+Trong quá trình bảo quản, phải kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, sâu mọt để có biện pháp xử lí kịp thời
+Trong quá trình bảo quản lâu dài, hạt giống cần được bảo quản trong các kho lạnh có các thiết bị điều khiển tự động

	
2 điểm
( 0,5 điểm/ 
1 ý đúng)


        
                                              HẾT
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       Đề dự bị                                                     BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
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                                                                                              ( Ngày kiểm tra: 21/12/2020
	I. TRẮC NGHIỆM ( 3điểm)
  0,25 đ/ câu đúng

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	C
	D
	D
	D




	


II. TỰ LUẬN ( 7 Điểm)
Bài 1: ( 2 điểm)
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1.Vai trò của  giống câytrồng : 
+Làm tăng năng suất cây trồng
+Tăng năng suất chất lượng nông sản
+Tăng vụ trồng trọt trong năm
+Làm thay đổi cơ cấu cây trồng

	
1 điểm
( 0,25đ/ 1 ý đúng)

	2.Tiêu chí của giống cây trồng: 
+Sinh trưởng tốt trong điều kiện đất đai khí hậu canh tác của địa phương khác
+Có năng suất cao và ổn đinh
+Chống chịu được sâu bệnh
+Có chất lượng tốt

	

1 điểm
( 0,25đ/ 1 ý đúng)


Bài 2: ( 2 điểm)
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	+Hạt giống phải chuẩn: khô, mẩy, không lẫn tạp, tỉ lệ hạt lép thấp, không bị sâu bệnh
+Nơi bảo quản phải có nhiệt độ và độ ẩm không khí thấp, phải kín để tránh chim, chuột và côn trùng phá hoại
+Trong quá trình bảo quản, phải kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, sâu mọt để có biện pháp xử lí kịp thời
+Trong quá trình bảo quản lâu dài, hạt giống cần được bảo quản trong các kho lạnh có các thiết bị điều khiển tự động
	
2 điểm
( 0,5 điểm/ 
1 ý đúng)


        
Bài 3: ( 3 điểm)
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	 - Căn cứ vào thời kì bón chia ra bón lót và bón thúc.
	3 điểm
( 0,5 điểm/ 
1 ý đúng)

	             + Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng.
	

	             + Bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây.
	

	- Căn cứ vào hình thức bón chia ra các cách: bón vãi, bón theo hàng, bón theo hốc hoặc phun trên lá.
	

	  - Phân hoá học để trong bao ni lông, nơi cao ráo, không để lẫn các loại phân với nhau.
	

	- Phân chuồng lấy ra ủ thành đống.
	


                                             
HẾT

